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Phần I (5.0 điểm): 

Cho đoạn văn:  

(.. .) Làng tôi không thiếu gì các loại cây nhưng hai cây phong này khác hẳn - chúng có tiếng 

nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng, chan chứa những lời ca êm dịu. Dù ta tới đây vào 

lúc nào, ban ngày hay ban đêm chúng cũng nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không 

ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau. Có khi tưởng chừng như một làn sóng thủy 

triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm truyền 

qua lá cành như một đốm lửa vô hình, có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp 

lá cành lại thở dài một lượt như thương tiếc người nào. Và khi mây đen kéo đến cùng với bão 

dông, xô gãy cành, tỉa trụi lá, hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một 

ngọn lửa bốc cháy rừng rực.  

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai? Nêu xuất xứ của văn bản. 

Câu 2. Nhân vật “tôi” trong đoạn là ai? Nhân vật đó có vai trò thế nào trong văn bản? 

Câu 3. Xác định và phân tích cấu tạo của một câu ghép trong đoạn. Cho biết vị trí của câu ghép 

đó đối với đoạn văn. 

Câu 4. Tìm ít nhất hai từ tượng thanh, hai từ tượng hình trong đoạn và nêu tác dụng của chúng 

trong việc biểu đạt nội dung. 

Câu 5. Kỷ niệm tuổi thơ luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người. Với cảm hứng được khơi 

gợi từ văn bản có những câu văn trên, hãy viết một đoạn văn ngắn về một kỉ niệm sâu sắc của 

mình.  

Phần II (5.0 điểm): 
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Văn bản “Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000” có viết: (…) Việc sử dụng bao bì ni lông có 

thể gây nguy hại đối với môi trường bởi đặc tính không phân hủy của pla-xtic. Hiện nay ở Việt 

Nam mỗi ngày thải ra hàng triệu bao bì ni lông, một phần được thu gom, phần lớn bị vứt bừa 

bãi khắp nơi công cộng, ao hồ, sông ngòi.  

Câu 1. Hãy cho biết Ngày Trái Đất là ngày nào? Được khởi xướng năm nào và Việt Nam tham 

gia từ bao giờ? 

Câu 2. Nêu nội dung của đoạn văn. 

Câu 3. Thực tế hiện nay nhiều siêu thị, cửa hàng, … đã sử dụng túi giấy và các loại túi thân 

thiện với môi trường thay thế túi ni lông. Hãy viết một văn bản thuyết minh để giới thiệu về 

một trong những loại túi đó. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I: 

Câu 1. 

Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai? Nêu xuất xứ của văn bản. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn văn và nhớ lại thông tin của tác phẩm 

Lời giải chi tiết: 

- Tác phẩm: Hai cây phong 

- Tác giả: Ai-mai-tốp 

- Xuất xứ: trích từ truyện Người thầy đầu tiên 

Câu 2. 

Nhân vật “tôi” trong đoạn là ai? Nhân vật đó có vai trò thế nào trong văn bản? 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn văn, nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

- Nhân vật tôi: người họa sĩ, người kể lại câu chuyện 

- Vai trò: 

+ Mạch kể nhân vật tôi, là mạch kể chính trong tác phẩm. 

+ Giúp cho câu chuyện trở nên chân thực, hấp dẫn. 
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+ Giúp câu chuyện giàu cảm xúc hơn 

Câu 3. 

Xác định và phân tích cấu tạo của một câu ghép trong đoạn. Cho biết vị trí của câu ghép đó 

đối với đoạn văn. 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về câu ghép 

Lời giải chi tiết: 

- Câu ghép: 

 

- Vị trí: Đứng ở đầu đoạn, khẳng định vẻ đẹp tâm hồn của hai cây phong. 

Câu 4. 

Tìm ít nhất hai từ tượng thanh, hai từ tượng hình trong đoạn và nêu tác dụng của chúng trong 

việc biểu đạt nội dung. 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về từ tượng thanh, từ tượng hình 

Lời giải chi tiết: 

- Từ tượng thanh: rì rào, vù vù 

- Từ tượng hình: dẻo dai, nghiêng ngả, rừng rực 

- Tác dụng; 
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+ Hình ảnh hai cây phong hiện lên sinh động, hấp dẫn 

+ Làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn đa dạng, phong phú của hai cây phong. 

Câu 5. 

Kỷ niệm tuổi thơ luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người. Với cảm hứng được khơi gợi 

từ văn bản có những câu văn trên, hãy viết một đoạn văn ngắn về một kỉ niệm sâu sắc của 

mình.  

Phương pháp: 

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc nhất của bản thân 

Lời giải chi tiết: 

- Kỉ niệm tuổi thơ ấy là gì? Diễn ra ở đâu? Vào lúc nào? 

- Diễn biến kỉ niệm đó 

- Kỉ niệm đã để lại cho em ấn tượng, bài học sâu sắc gì? 

Phần II 

Câu 1. 

Hãy cho biết Ngày Trái Đất là ngày nào? Được khởi xướng năm nào và Việt Nam tham gia 

từ bao giờ 

Phương pháp: 

Nêu hiểu biết của em 

Lời giải chi tiết: 

- Ngày 22/4 là ngày Trái Đất 

- Được khởi xướng năm 1970. 
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- Việt Nam tham gia năm 2000 

Câu 2. 

Nêu nội dung của đoạn văn. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn văn 

Lời giải chi tiết: 

Nội dung: sự nguy hại của bao bì ni lông với môi trường và thực trạng túi ni lông bị vứt bừa 

bãi. 

Câu 3. 

Thực tế hiện nay nhiều siêu thị, cửa hàng, … đã sử dụng túi giấy và các loại túi thân thiện 

với môi trường thay thế túi ni lông. Hãy viết một văn bản thuyết minh để giới thiệu về một 

trong những loại túi đó. 

Phương pháp: 

Thuyết minh về một trong những loại túi thân thiện với môi trường mà em biết 

Lời giải chi tiết: 

- Loại túi em định thuyết minh là loại túi gì: túi vải, túi giấy 

- Lịch sử ra đời của loại túi đó 

- Cấu tạo 

- Công dụng 

- Ý nghĩa (so sánh với bao bì ni lông) 
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